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Tóm tắt: 

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) ở nước ta luôn được 
Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng và đã được khẳng định trong nhiều văn kiện quan 
trọng như Cương lĩnh phát triển đất nước, các văn kiện, nghị quyết của Đảng, các đạo 
luật,… Trong những năm qua, đường lối, chủ trương của Đảng đã định hướng cho sự phát 
triển của ngành KH&CN và qua đó KHCN&ĐMST đã đạt được những thành tựu đáng kể, 
đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy vậy, so với kỳ vọng của xã hội 
cũng như sứ mệnh quan trọng của KHCN&ĐMST thì KHCN&ĐMST của Việt Nam vẫn 
chưa thực sự trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.  

Bài viết tóm tắt những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển 
KHCN&ĐMST, trình bày tổng quan những đóng góp của KHCN&ĐMST trong phát triển 
kinh tế-xã hội ở nước ta thời gian qua; khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế tác động 
đến phát triển KHCN&ĐMST trong thời gian tới và đề cập tới những nội hàm 
KHCN&ĐMST được trình bày tại dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 
2021-2030 trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Từ khóa: Khoa học và công nghệ; Đổi mới sáng tạo; Kinh tế-xã hội.  
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SOME DEVELOPMENT ORIENTATIONS OF SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND INNOVATION IN VIETNAM'S SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT PHASE 2021-2030 

Abstract: 

The development of Science, Technology and Innovation (STI) in Vietnam has always been 
interested and focused by the Party and the State, has been confirmed in many important 
documents such as the National Development Platform, the acts, resolutions of the Party,... 
Over the past years, the Party's lines and policies have oriented the development of the science 
and technology industry and through which STI have achieved remarkable achievements, 
contributing to the national socio-economic development. However, compared to the social 
expectation as well as the important mission of STI, Vietnam's STI has not really become a 
driving force to improve labor productivity, enhance competitiveness, and promote 
development of socio-economic.  
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The article summarizes the major guidelines and orientations of the Party and State on the 
development of STI, it presents an overview of the contributions of STI to socio-economic 
development in our country in the past, then it introduces an overview of the domestic and 
international context affecting the development of STI in the future and introducing the contents 
of STI presented in the draft 10-year socio-economic development strategy for the period of 
2021-2030 to submit to the 13th National Party Congress. 

Keywords: Science and technology; Innovation; Scio-economic. 

 

1. Chủ trương, định hướng lớn về phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước 

Phát triển KHCN&ĐMST đã được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng 
và Nhà nước, điển hình như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về 
phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế và Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 20-NQ/TW; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; 
Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020;... Trong các văn kiện 
của Đảng và Nhà nước đã thể hiện rõ những đường lối, chủ trương lớn về 
phát triển KHCN&ĐMST như: 

- Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực 
quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nhanh và bền 
vững đất nước. 

Đầu tư cho KHCN&ĐMST luôn đóng vai trò quan trọng, là điều kiện tiên 
quyết góp phần phát triển kinh tế, góp phần ổn định chính trị-xã hội, nâng 
cao chỉ số phát triển con người, nâng tầm trí tuệ của quốc gia. Không chỉ ở 
Việt Nam mà chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới cũng coi KH&CN là 
quốc sách hàng đầu. Bởi vậy, ngay trong quy định của Hiến pháp năm 
1992, Nghị quyết Trung ương lần thứ hai Khoá VIII và đến nay, Đảng và 
Nhà nước luôn xác định KH&CN là quốc sách hàng đầu. 

- Đầu tư cho nhân lực KHCN&ĐMST là đầu tư cho phát triển bền vững, 
trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc. 

Trong mọi thời đại, nguồn nhân lực nói chung, nhân lực trình độ cao nói 
riêng, trong đó có đội ngũ nhân lực KHCN&ĐMST luôn giữ vai trò quan 
trọng trong phát triển đất nước, là nền tảng của tiến bộ xã hội. Nhân lực 
KHCN&ĐMST là lực lượng nòng cốt sáng tạo, truyền bá và ứng dụng tri 
thức vào đời sống. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng 
KH&CN, nhân lực KHCN&ĐMST trở thành nguồn lực đặc biệt quan 
trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia. Đầu tư cho nhân lực 
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KHCN&ĐMST luôn giữ vai trò quan trọng, mang tính quyết định đến phát 
triển nhanh và bền vững của đất nước. 

- Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển 
KHCN&ĐMST; Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn đầu tư cho 
KHCN&ĐMST, đặc biệt từ doanh nghiệp. 

Với vai trò quốc sách hàng đầu của KH&CN, Nhà nước luôn phải đặt ưu 
tiên mọi nguồn lực cho phát triển KHCN&ĐMST. Tuy nhiên, bên cạnh 
nguồn lực của Nhà nước, cần huy động các nguồn lực khác từ xã hội để một 
mặt tăng thêm đầu tư cho KHCN&ĐMST, một mặt tạo sự chủ động của 
nhiều loại hình chủ thể trong xã hội tham gia vào hoạt động 
KHCN&ĐMST, đặc biệt là cần khuyến khích đầu tư cho KHCN&ĐMST 
của khu vực doanh nghiệp để doanh nghiệp trở thành lực lượng nòng cốt 
thực hiện ĐMST, là trung tâm của hệ thống ĐMST quốc gia. 

- Đổi mới hoạt động và cơ chế quản lý KHCN&ĐMST; phát triển thị 
trường KH&CN và mở rộng hợp tác quốc tế về KHCN&ĐMST. 

Nhìn chung, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về 
KHCN&ĐMST đã được thể hiện cụ thể ở nhiều khía cạnh, thể hiện rõ 
mong muốn và quyết tâm phát triển kinh tế-xã hội dựa trên 
KHCN&ĐMST. Các nội dung này đã được đề cập nhất quán trong các văn 
kiện về KHCN&ĐMST, về phát triển kinh tế-xã hội và ở các cấp từ trung 
ương đến địa phương, đồng thời, những đường lối, chủ trương của Đảng 
cũng được chú trọng triển khai ở các văn bản của Nhà nước, làm cơ sở pháp 
lý để thực thi trên thực tế, qua đó, đã mang lại những đóng góp đáng ghi 
nhận trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

2. Đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát 
triển kinh tế-xã hội ở nước ta thời gian qua 

2.1. Những kết quả chủ yếu  

Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật, chính sách phát triển 
KHCN&ĐMST của Việt Nam đã ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi hơn cho hoạt động KHCN&ĐMST. Kinh tế Việt Nam đã có sự 
phát triển mạnh mẽ, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao 
động được nâng lên rõ rệt; tăng trưởng kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào 
khai thác tài nguyên, mở rộng tín dụng và từng bước dựa vào ứng dụng 
KHCN&ĐMST; tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong 
tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng từ 19% năm 2010 lên khoảng 50% 
năm 2020; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp tăng từ 33,6% bình 
quân giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 44,3% giai đoạn 2016-2020; 
GDP/người ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD (Ban 
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Chấp hành TW, 2020). Những số liệu này cho thấy, nền kinh tế Việt Nam 
đang từng bước có sự dịch chuyển về mô hình tăng trưởng. Trong sự phát 
triển đó có sự đóng góp quan trọng của KHCN&ĐMST mà điển hình là 
trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, xây dựng, y tế, ngân 
hàng, công nghệ thông tin truyền thông, du lịch,... KHCN&ĐMST đã góp 
phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Tiềm lực KHCN&ĐMST quốc gia được củng cố gắn với mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển trong từng giai đoạn. Đội ngũ nhân lực KH&CN trình độ cao 
đã phát huy vai trò trong phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng điểm của 
đất nước. 

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy, lan tỏa trong xã 
hội. Đầu tư của doanh nghiệp và khu vực tư nhân cho KHCN&ĐMST tăng 
mạnh. Khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 
cao tiềm lực KHCN&ĐMST quốc gia. Tỷ lệ kinh phí đầu tư cho 
KHCN&ĐMST từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách đã thay đổi theo 
hướng tăng dần đầu tư từ khu vực doanh nghiệp, giảm dần đầu tư từ ngân 
sách nhà nước. Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đã hình thành và 
phát triển nhanh, góp phần thúc đẩy hoạt động ĐMST trong nền kinh tế 
(Ban Tuyên giáo TW, 2018; Bộ KH&CN, 2019). 

Thị trường KH&CN bước đầu gắn kết hoạt động KHCN&ĐMST với sản 
xuất, kinh doanh. Các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ như 
Techmart, Techdemo,… được quan tâm triển khai. Hệ thống các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ dần đáp ứng yêu 
cầu phát triển và hội nhập quốc tế, hướng mạnh tới cải thiện môi trường 
kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Hợp tác quốc tế đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (Ban 
Tuyên giáo TW 2018; Bộ KH&CN 2019). 

Các mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 20-NQ/TW và Chiến lược phát triển 
KH&CN giai đoạn 2011-2020 về cơ bản đã đạt được. So với nhóm các 
quốc gia có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã luôn vươn lên tốp đầu 
về trình độ KHCN&ĐMST. Trong bảng xếp hạng Chỉ số ĐMST toàn cầu 
(GII) năm 2020, Việt Nam xếp hạng 42/131 quốc gia/nền kinh tế, duy trì 
thành công thứ hạng đã đạt được. So với năm 2019, chỉ số GII của Việt 
Nam có nhiều kết quả tích cực, được cải thiện về trình độ phát triển kinh 
doanh, cơ sở hạ tầng chung, đầu ra ĐMST (sản phẩm sáng tạo tăng 9 bậc so 
với năm 2019). Báo cáo của WIPO cho thấy, các nước xếp trên Việt Nam 
trong bảng xếp hạng GII năm 2020 đều là các quốc gia/nền kinh tế phát 
triển, thuộc nhóm thu nhập cao. Trong nhóm 29 quốc gia có thu nhập trung 
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bình thấp được xếp hạng GII năm 2020, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng 
đầu; trong 10 nước khu vực Đông Nam Á, Việt Nam duy trì vị trí thứ 3, sau 
Singapore và Malaysia. Tiến bộ đáng chú ý là về liên kết ĐMST, với kết 
quả tốt hơn ở chỉ số hợp tác viện - trường - doanh nghiệp (tăng 10 bậc, từ vị 
trí 75 lên 65) và chỉ số quy mô phát triển của cụm công nghiệp (tăng 32 
bậc, từ vị trí 74 lên 42), năng lực hấp thụ tri thức tăng 13 bậc so với năm 
2019 (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2020). Nhóm chỉ số về tri thức - công 
nghệ của Việt Nam có thứ hạng cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, đồng thời, thể hiện sự chuyển biến 
thực chất của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế 
theo hướng hiện đại, bền vững.  

2.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

a) Một số hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì KHCN&ĐMST còn những hạn chế 
nhất định. Nhìn chung, trình độ KH&CN quốc gia còn có khoảng cách so 
với nhóm đầu khu vực Đông Nam Á. KHCN&ĐMST chưa tạo ra những 
chuyển biến sâu rộng trong chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào 
tăng năng suất lao động; Chưa đóng góp rõ rệt vào nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chưa có sự gắn kết chặt 
chẽ KHCN&ĐMST trong phát triển các ngành, các lĩnh vực và các địa 
phương (Ban Tuyên giáo TW, 2018; Ban Chấp hành TW, 2020).  

Năng lực nghiên cứu ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học 
chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Trường đại học 
chưa phải là chủ thể nghiên cứu mạnh, còn thiếu các viện nghiên cứu, các 
trường đại học đẳng cấp quốc tế, các tập thể khoa học mạnh và các chuyên 
gia đầu ngành (Ban Tuyên giáo TW 2018, Ban Chấp hành TW 2020). Theo 
thống kê của Bộ KH&CN, tính đến năm 2017, Việt Nam có bình quân 7,02 
cán bộ nghiên cứu/10.000 dân (Bộ KH&CN, 2019), thấp hơn nhiều so với 
một số quốc gia trong khu vực châu Á, như Hàn Quốc là 71,1 (năm 2016), 
Nhật Bản là 52,1 (năm 2016), Trung Quốc là 12,1 (năm 2016), Singapore là 
66,8 (năm 2016), Malaysia là 22,7 (năm 2015), Thái Lan là 12,1 (năm 
2016),... (Bộ KH&CN, 2019). Đội ngũ nhân lực KH&CN có trình độ tiến 
sỹ, thạc sỹ tuy đông, nhưng hiện nay đang còn thiếu các nhà khoa học đầu 
ngành, các tổng công trình sư đủ năng lực chủ trì các nhiệm vụ KH&CN 
quan trọng quy mô quốc gia và quốc tế. Về đầu tư tài chính, tỷ lệ chi cho 
KH&CN ở nước ta năm 2013 là 0,39% GDP, năm 2014 là 0,35% GDP, 
năm 2015 là 0,41% GDP. So với một số quốc gia trong khu vực, con số này 
là rất nhỏ (năm 2015, Trung Quốc đạt 2% GDP, Malaysia đạt 1,3% GDP, 
Singapore đạt 2,2% GDP). Trong tổng kinh phí chi cho KH&CN, như vậy, 
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giai đoạn 2011-2016, chi sự nghiệp khoa học chiếm khoảng 56%, còn lại là 
chi đầu tư phát triển tới 44% (Bộ KH&CN, 2019). 

Doanh nghiệp chưa thể hiện được vai trò quan trọng là trung tâm, quyết 
định cho ĐMST. Nhìn chung, các doanh nghiệp tiến hành ĐMST chưa 
nhiều, nhất là trong ĐMST về sản phẩm hoặc quy trình. Các doanh nghiệp 
lớn và liên doanh ĐMST nhiều hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Kết quả khảo sát về ĐMST của Cục Thông tin KH&CN quốc gia (năm 
2017) cho thấy, các doanh nghiệp lớn và có hoạt động xuất khẩu có xu 
hướng ĐMST nhiều hơn trong tất cả các chỉ tiêu đầu ra về ĐMST. Xét theo 
địa bàn, doanh nghiệp tại Hà Nội có xu hướng tham gia ĐMST về sản 
phẩm nhiều hơn so với doanh nghiệp ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Xét 
theo thành phần kinh tế, 59% doanh nghiệp nhà nước tham gia ĐMST về 
quy trình hoặc sản phẩm so với 51% ở doanh nghiệp nước ngoài và 48% ở 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước. Thực chất là doanh nghiệp tư 
nhân trong nước tiến hành ĐMST ít hơn so với doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, điều này một phần do các doanh nghiệp tư 
nhân còn thiếu các yếu tố hỗ trợ như khả năng tiếp cận vốn và nhân lực chất 
lượng cao. Xét theo quy mô doanh nghiệp, 44% doanh nghiệp nhỏ thực 
hiện ĐMST về sản phẩm hoặc quy trình, so với 54% ở doanh nghiệp vừa và 
60% ở doanh nghiệp lớn. Năng lực áp dụng và hấp thụ công nghệ còn thấp 
ở cả nhóm doanh nghiệp lớn dẫn dắt, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Chỉ một số lĩnh vực 
có tốc độ đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu như công nghệ thông tin - 
viễn thông, dầu khí, hàng không, tài chính - ngân hàng,… còn nhiều doanh 
nghiệp vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế 
giới. Sự chuyển giao công nghệ tiên tiến, có tính cạnh tranh cao từ các 
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp nội địa còn 
hạn chế. Hệ thống ĐMST quốc gia ở Việt Nam đang trong quá trình hình 
thành và hoàn thiện, các thành tố và các mối quan hệ giữa các thành tố 
trong hệ thống ĐMST quốc gia hiện nay đang từng bước hoàn thiện (Ban 
Tuyên giáo TW, 2018; Ban Chấp hành TW, 2020).  

Cơ chế đầu tư, quản lý tài chính trong hoạt động KHCN&ĐMST chưa thực 
sự hiệu quả, cơ chế phân bổ ngân sách chưa hợp lý, chưa thực hiện tốt việc 
xã hội hóa các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho KHNC&ĐMST. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động KHCN&ĐMST còn thiếu và chưa 
đồng bộ. Hệ thống thông tin chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính hệ 
thống, độ tin cậy của nguồn thông tin (Ban Tuyên giáo TW, 2018; Bộ 
KH&CN, 2019).  

Hợp tác quốc tế chưa đi vào chiều sâu, thiếu trọng tâm, chưa chú trọng đến 
chuyển giao, tiếp thu và làm chủ công nghệ (Ban Tuyên giáo TW, 2018; Bộ 
KH&CN, 2019).  
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Nhìn chung, các hạn chế nêu trên thể hiện việc còn thiếu mối liên kết tổng 
thể hữu cơ để gắn kết giữa KHCN&ĐMST với phát triển kinh tế-xã hội 
không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn trong các ngành, các lĩnh vực và ở các 
địa phương. Hoạt động KHCN&ĐMST dường như vẫn chỉ đóng vai trò bên 
cạnh các ngành kinh tế-xã hội chứ chưa thực sự gia nhập, hòa quyện, cùng 
đồng hành để KHCN&ĐMST trở thành nội hàm, công cụ, phương tiện thiết 
yếu cho các ngành kinh tế-xã hội phát triển. 

b) Nguyên nhân 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các hạn chế trong đóng góp của 
KHCN&ĐMST đối với phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có nguyên nhân 
chủ quan, khách quan, có nguyên nhân từ công tác triển khai văn bản, có 
nguyên nhân từ những hạn chế về tính đồng bộ, xuyên suốt và tính khả 
thi,… trong nội dung của một số văn bản. Một số nguyên nhân chủ yếu có 
thể kể đến là: 

Thứ nhất, các nội dung về KHCN&ĐMST đã được đề cập trong nhiều văn 
bản còn biệt lập, thiếu tính đồng bộ, xuyên suốt, thậm chí có những nội 
dung chỉ mang tính hình thức mà chưa thật sự gắn với nội hàm và chỉ tiêu 
của các lĩnh vực, của các ngành kinh tế-xã hội và của các địa phương nên 
khi triển khai văn bản tại các bộ, ngành, địa phương và tại các đơn vị cơ sở 
thì nhiều nội dung KHCN&ĐMST không có phạm vi, đối tượng cụ thể để 
xác định, do đó, gây lúng túng và khó khăn đối với hoạt động 
KHCN&ĐMST cũng như cho việc triển khai văn bản; 

Thứ hai, còn có sự chưa phù hợp, đồng bộ giữa các văn bản trong những 
lĩnh vực khác nhau. Nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, tài 
chính chưa thực sự đồng bộ với quy định pháp luật về KHCN&ĐMST. 
Chẳng hạn, Luật KH&CN, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí 
tuệ là các luật chuyên ngành nhưng trong quá trình triển khai thì một số nội 
dung lại do các luật khác điều chỉnh như Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập 
khẩu, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đấu thầu,... theo hướng làm 
giảm sự phát huy của hoạt động KHCN&ĐMST, vì thế đã làm giảm tác 
động lan tỏa, giảm hiệu quả thực thi của các luật trong lĩnh vực KH&CN tới 
phát triển kinh tế-xã hội; 

Thứ ba, một số nội dung trong văn bản đã không còn phù hợp, cần điều 
chỉnh để phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước. Trong thời gian 
tới, những vấn đề như: tăng trưởng dựa trên phương thức phát triển truyền 
thống đã bão hòa, không còn phù hợp; mục tiêu phát triển mới để Việt Nam 
thoát bẫy thu nhập trung bình; xu hướng trên thế giới về diễn biến mới của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0); Việt Nam gia nhập 
các FTA thế hệ mới; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; Đại dịch Covid 
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19;... là những bối cảnh mới cần được quan tâm trong xác định định hướng 
phát triển KHCN&ĐMST Việt Nam những năm tới đây. Việc phát triển 
KHCN&ĐMST trên cơ sở khai thác có hiệu quả các xu thế phát triển trên 
thế giới chính là sự cụ thể hóa của việc “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại”; 

Thứ tư, còn thiếu các giải pháp đồng bộ và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu 
quả, thiếu các quy định trách nhiệm rõ ràng trong việc tổ chức thực hiện các 
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên thực tế. 

Những nguyên nhân từ góc độ văn bản đã và đang từng bước được khắc 
phục trong xây dựng định hướng phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn tới 
đây nhằm tăng cường đóng góp của KHCN&ĐMST trong phát triển kinh 
tế-xã hội. 

3. Một số bối cảnh tác động đến định hướng phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

Dưới đây là một số bối cảnh chủ yếu có tác động trực tiếp đến phát triển 
KHCN&ĐMST và tác động đến đóng góp của KHCN&ĐMST trong phát 
triển kinh tế-xã hội 10 năm tới ở nước ta: 

- Vai trò, vị trí của KHCN&ĐMST trong phát triển đất nước đã được 
Đảng và Nhà nước nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn (Ban Tuyên giáo TW, 
2018). Đây là điều kiện thuận lợi để các định hướng phát triển 
KHCN&ĐMST thời gian tới được quan tâm triển khai vào thực tiễn; 

- Yêu cầu đòi hỏi phát triển KHCN&ĐMST gắn với phát triển kinh tế, tiến 
bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước để phát triển bền vững đất nước (Ban Kinh tế TW, 2019); 

- Cuộc CMCN4.0 đã mở ra cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra 
những thách thức mới đối với đóng góp của KHCN&ĐMST trong phát 
triển kinh tế-xã hội (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 2016). Bối cảnh 
này đặt ra yêu cầu Việt Nam cần chủ động để tận dụng cơ hội và chuẩn 
bị những giải pháp để vượt qua những thách thức do cuộc CMCN4.0 
tạo ra; 

- Yêu cầu về cạnh tranh dựa trên KHCN&ĐMST; xu hướng ĐMST như 
một giải pháp, động lực phát triển kinh tế-xã hội để phát triển bao trùm; 
đề cao vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ thống ĐMST quốc 
gia (Ban Chấp hành TW, 2020); 

- Kết quả đạt được về KHCN&ĐMST trong giai đoạn 2011-2020 sẽ tạo 
điều kiện tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả mối quan hệ gắn kết 
giữa KHCN&ĐMST với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong 
đó, đặc biệt là nhu cầu về KHCN&ĐMST của các ngành, địa phương và 
doanh nghiệp ngày càng tăng mạnh mẽ; 
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- Sự tham gia của Việt Nam vào các hiệp định thương mại tự do FTA, 
hiệp định CPTPP,... sẽ tạo thêm các cơ hội mới để tranh thủ được các 
nguồn lực KHCN&ĐMST trên thế giới vào phát triển kinh tế-xã hội của 
đất nước; 

- Nhiều cơ hội và thách thức nảy sinh từ sự căng thẳng thương mại Mỹ - 
Trung đối với phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới. 

- Đại dịch Covid 19 đã và đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, 
đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam về việc chủ động ứng phó và khắc phục 
hậu quả của đại dịch; 

- Hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 (Nghị quyết số 23-
NQ/TW ngày 22/3/2018). 

Đây là những bối cảnh chủ yếu ở trong nước và quốc tế có ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc xác định định hướng phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 
2021-2030 ở nước ta. 

4. Một số định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-
2030) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Văn bản dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) 
(sau đây gọi là Chiến lược) đang được lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, 
ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân. Đây là văn kiện quan trọng trình 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Có thể thấy, trong dự 
thảo Chiến lược, nội dung KHCN&ĐMST, đặc biệt là các điểm mới về 
KHCN&ĐMST trong phát triển kinh tế-xã hội đã được thể hiện đồng bộ, hệ 
thống, xuyên suốt toàn bộ văn bản. Đây là căn cứ pháp lý có tính nền tảng, 
làm cơ sở cho việc triển khai các nội dung cụ thể trong các văn bản có liên 
quan khác sau này. Nội dung về KHCN&ĐMST đã được thể hiện trong dự 
thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) như sau (Ban 
Chấp hành TW, 2020): 

4.1. Trong chủ đề của Chiến lược 

KHCN&ĐMST được nhấn mạnh là cơ sở cho phát triển nhanh và bền vững 
đất nước, cụ thể như sau: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát 
huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, 
huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở 
KHCN&ĐMST; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện 
đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, 
thu nhập cao”.  
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4.2. Trong quan điểm phát triển 

KHCN&ĐMST được đề cập ở 3 trong 5 quan điểm của dự thảo Chiến lược, 
cụ thể như sau: 

- Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, 
ĐMST và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động 
nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN4.0 gắn 
với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh 
tế số, xã hội số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh (Quan điểm 1);  

- Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy ĐMST, chuyển đổi số và phát triển 
các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới (Quan điểm 2); 

- Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ 
(Quan điểm 4). 

4.3. Trong mục tiêu chiến lược 

KHCN&ĐMST được đề cập trong mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ 
yếu của dự thảo Chiến lược, cụ thể như sau: 

- Kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên 
cơ sở KHCN&ĐMST,... (Mục tiêu tổng quát); 

- Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 
50% (Chỉ tiêu chủ yếu);  

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt trên 6,5%/năm (Chỉ tiêu chủ 
yếu). 

4.4. Trong các đột phá chiến lược 

KHCN&ĐMST được xác định là nội dung của đột phá chiến lược cùng với 
các đột phá về hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, phát triển toàn 
diện nguồn nhân lực, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam, hoàn 
thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Trong dự thảo Chiến lược, đột 
phá chiến lược về KHCN&ĐMST được đề cập trong đột phá thứ hai, cụ thể 
như sau: 

- Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, KHCN&ĐMST gắn với 
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự 
cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; 

- Phát triển mạnh mẽ KHCN&ĐMST và chuyển đổi số để tạo bứt phá về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; 

- Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ;  
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- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ mới; 

- Lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu và phát triển, ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số; 

- Phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 

4.5. Trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 

Khẳng định vai trò quan trọng của KHCN&ĐMST trong phát triển kinh tế-
xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030, 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về KHCN&ĐMST đã được đề cập ở vị 
trí thứ 2 trong 10 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã 
hội. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KHCN&ĐMST được 
xác định trên nhiều mặt cơ bản, bao gồm: đổi mới thể chế, vai trò trung tâm 
của doanh nghiệp trong phát triển KHCN&ĐMST, phát triển đồng bộ các 
lĩnh vực KHCN&ĐMST, đổi mới chương trình KH&CN, tăng cường đầu 
tư, phát triển nhân lực, thị trường KH&CN, hợp tác quốc tế, vai trò của các 
ngành, các cấp. Cụ thể như sau: 

- Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế 
thị trường và thông lệ quốc tế để phát triển nền khoa học Việt Nam; 
Chú trọng tháo gỡ các rào cản về hệ thống luật pháp và chính sách kinh 
tế, tài chính đối với hoạt động KHCN&ĐMST; Cho phép thực hiện cơ 
chế thử nghiệm chính sách mới, thúc đẩy triển khai và ứng dụng công 
nghệ mới, ĐMST, mô hình kinh doanh mới; 

- Phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội và nhân văn; Gắn kết chặt chẽ khoa 
học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên và công nghệ; 

- Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ KH&CN, gắn với nhu cầu xã 
hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng;  

- Nâng cao tiềm lực KHCN&ĐMST; 

- Phát triển mạnh KHCN&ĐMST là động lực chính của tăng trưởng kinh tế; 

- Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ĐMST quốc 
gia, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; 
Thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số; 

- Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đạt 40%;  

- Nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp; 

- Tập trung phát triển công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng cao, nhất 
là công nghệ số, thông tin, sinh học, trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử, tự động 
hóa, điện tử y sinh, năng lượng, môi trường; 
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- Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; 

- Mở rộng và nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hài hòa với tiêu 
chuẩn quốc tế; 

- Xác định rõ các chỉ tiêu, chương trình hành động để ứng dụng và phát 
triển KHCN&ĐMST trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, địa 
phương;  

- Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý KHCN&ĐMST; 

- Phát triển mạnh thị trường KH&CN gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về KH&CN; 

- Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế. 

5. Những điểm nổi bật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) 

Những nội dung về KHCN&ĐMST trong Dự thảo Chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) đã thể hiện được tính kế thừa, phát triển 
và góp phần khắc phục hạn chế trong một số văn bản trước đây, có tính đến 
các bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế. Cụ thể hơn, nội dung về 
KHCN&ĐMST đã thể hiện những điểm mới nổi bật sau: 

- Nội dung KHCN&ĐMST được đề cập hệ thống, đồng bộ, xuyên suốt 
trong tất cả các phần của dự thảo Chiến lược, từ chủ đề, quan điểm phát 
triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược đến phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội;   

- Có sự gắn kết chặt chẽ giữa KH&CN với ĐMST. ĐMST như là cầu nối 
với kinh tế-xã hội để KH&CN tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó đối tượng 
trực tiếp phát triển kinh tế-xã hội là doanh nghiệp; 

- Nhấn mạnh vai trò gắn kết đồng bộ giữa các lĩnh vực KH&CN, trong đó 
có khoa học xã hội và nhân văn; 

- KHCN&ĐMST phục vụ phát triển kinh tế-xã hội được cụ thể hóa trên 
nhiều mặt và mang tính hành động; 

- Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong hệ thống ĐMST quốc gia; 

- Cần tháo gỡ các rào cản về thể chế để thúc đẩy KHCN&ĐMST phục vụ 
phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các rào cản, vướng mắc từ các cơ 
chế, chính sách kinh tế, đầu tư, thương mại; 

- Nhấn mạnh việc xây dựng thể chế vượt trội và chấp nhận rủi ro trong 
hoạt động KHCN&ĐMST; 

- Nhấn mạnh vai trò chủ động của các ngành, các cấp trong phát triển 
KHCN&ĐMST và thúc đẩy KHCN&ĐMST đóng góp phát triển kinh 
tế-xã hội. 
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Những điểm mới trên đây trong định hướng phát triển KHCN&ĐMST giai 
đoạn tới ngoài việc là sự tiếp nối đường lối, chủ trương phát triển 
KHCN&ĐMST của Đảng và Nhà nước, còn nhằm khắc phục những hạn 
chế tồn tại trong thời gian qua, đồng thời, là các nội hàm mới của 
KHCN&ĐMST cần được triển khai phù hợp với bối cảnh mới trong nước 
và quốc tế để tăng cường đóng góp của KHCN&ĐMST trong phát triển 
kinh tế-xã hội. 

6. Kết luận 

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình 
cao và phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu 
nhập cao thì việc tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao 
động như trước đây sẽ không còn phù hợp, bởi mô hình này còn rất ít dư 
địa, có xu hướng chững lại, có nguy cơ đưa nước ta rơi vào bẫy thu nhập 
trung bình và tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các quốc gia trên thế giới. Mô 
hình tăng trưởng trước đây cũng sẽ không còn phù hợp khi Việt Nam đã 
phát triển lên trình độ cao hơn, năng suất và chất lượng đã cao hơn. Trong 
những năm tới đây, thực tế và mục tiêu đặt ra cho Việt Nam là phải xây 
dựng được mô hình tăng trưởng mới dựa trên KHCN&ĐMST để nâng cao 
năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt, trước bối cảnh 
cuộc CMCN4.0 và kinh tế số đã trở thành một trong những xu hướng phát 
triển chủ yếu của thời đại.  

Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) trình Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định mô hình tăng 
trưởng kinh tế của đất nước trong giai đoạn tới sẽ dựa trên KHCN&ĐMST. 
Rất nhiều hoạt động KHCN&ĐMST cần được triển khai trên thực tế. Đây 
là căn cứ nền tảng cho việc tiếp tục cụ thể hoá thành các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn tới, đồng thời vừa là nhiệm vụ, 
là trách nhiệm, là thách thức, song cũng chính là cơ hội để phát triển ngành 
KHCN&ĐMST và để KHCN&ĐMST phục vụ phát triển kinh tế-xã hội 
nhanh và bền vững, đưa nước ta sớm đạt ngang tầm các nước phát triển 
trong khu vực và trên thế giới./. 
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